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II/. Phân Công giảng dạy tháng 9/2020 (kể từ 7/9 đến 20/9):

* Tổ Hành Chính
* Nhóm BLĐ
1 Nguyễn Hữu Quang ĐHSP TOÁN HT, +2 = 2 CTHDT,TVHS, 2 2
2 Trần Việt Thắng ĐHSP LÍ PHT, +3 = 3 BTCB, 3 4
* Nhóm GV-NV
3 Nguyễn Thị Ngọc Ân TC VT TPVP,VT UVCĐVP
4 Lê Thị Lan ĐHKT TTVP,KT TTCDVP
5 Đoàn Thị Thu Yến CĐ YT YT
6 Nguyễn Văn Tâm BV
7 Phan Minh Hải BV
8 Lý Thiên Ngân NVPV
* Tổ Tự Nhiên
* Nhóm GV dạy Toán
9 Nguyễn Thị Tú Oanh ĐHSP TOÁN-LÍ Toán6A[3]; Toán8A; 4x1+4x2 = 12 +4+1 = 5 CN6A3,TTCD 17 19
10 Trần Văn Tha CĐSP TOÁN Toán7A[1,2]; Toán9A; TC_Toán9A; 4x2+4x2+1x2 = 18 TPCM, +2+1 = 3 TKHD,UVCĐ, 21 19
11 Lê Thị Diệu Huyên ĐHSP TOÁN Toán6A[1,2]; Toán7A[3]; 4x2+4x1 = 12 +4 = 4 CN7A3, 16 19
* Nhóm GV dạy Lí

12 Đỗ Đình Hùng ĐHSP LÍ Lí6A; Lí7A; Lí8A; Lí9A; C.Nghệ8A; TC_Lí9A; 
1x3+1x3+1x2+2x2+1x2+1

x2 = 16 16 19
* Nhóm GV dạy Hóa
13 Lương Thị Thùy Dương ĐHSP HÓA +1 = 1 UVCĐ, 1 19
14 Châu Thị Mỹ Lệ CĐSP HÓA+SINH+CN Hóa8A; Hóa9A; C.Nghệ9A; TC_Hóa9A; 2x2+2x2+1x2+1x2 = 12 +3 = 3 TTCM, +3 = 3 PTrPBM, 18 19
* Nhóm GV dạy Sinh
15 Võ Thị Ngọc Sương ĐHSP SINH Sinh7A; Sinh8A; Sinh9A; TC_Sinh9A; 2x3+2x2+2x2+1x2 = 16 +4+1 = 5 CN8A1,TPCD 21 19
* Nhóm GV dạy Tin
16 Nguyễn Thị Ngọc ĐHSP TIN Tin6A; Tin7A; Tin8A; Tin9A; TC_Tin9A; 2x3+2x3+2x2+2x2+1x2 = 22 +3 = 3 PTrPBM, 25 19
* Nhóm GV dạy Thể Dục
17 Lê Phi Trường ĐHTC TD6A; TD7A; TD8A; TD9A; 2x3+2x3+2x2+2x2 = 20 +2+9.5 = 11.5 TBTT,PTĐ_III, 31.5 19
* Nhóm GV dạy Công Nghệ
18 Phan Văn Minh CĐSP Sinh+ CN Sinh6A; C.Nghệ7A; 2x3+1x3 = 9 +3 = 3 KN_TV, 12 19
* Tổ Xã Hội
* Nhóm GV dạy Văn
19 Phạm Thị Hà ĐHSP VĂN Văn7A[1]; Văn9A; TC_Văn9A; 4x1+5x2+1x2 = 16 TPCM, +4+1 = 5 CN7A1,TPCD 21 19
20 Nguyễn Thị Kim Trang ĐHSP VĂN Văn6A[2,3]; Văn8A; 4x2+4x2 = 16 +4 = 4 CN8A2, 20 19
21 Lê Thị Nhung ĐHSP VĂN Văn6A[1]; Văn7A[2,3]; 4x1+4x2 = 12 +4 = 4 CN6A1, 16 19
* Nhóm GV dạy Lịch Sử

22 Phạm Văn Danh ĐHSP GDCD Sử7A; Sử8A; Sử9A; Địa7A; Địa8A; TC_Sử9A; KHKT9A; 
2x3+2x2+1x2+2x3+1x2+1

x2+1x2 = 24 +3 = 3 TTCM, +4 = 4 CN9A2, 31 19
* Nhóm GV dạy GDCD

23 Nguyễn Văn Hưng ĐHSP SỬ GDCD6A; GDCD7A; GDCD8A; GDCD9A; Sử6A; Địa6A; Địa9A; TC_GD9A; 
1x3+1x3+1x2+1x2+1x3+1

x3+2x2+1x2 = 22 +3 = 3 CTCD, 25 19
* Nhóm GV dạy Ngoại Ngữ
24 Ngô Thị Lang CĐSP ANH Anh6A; 3x3 = 9 +4 = 4 CN6A2, 13 19
25 Trịnh Thị Hồng Thắm ĐHSP ANH Anh7A[1,3]; Anh9A; TC_Anh9A; 3x2+2x2+1x2 = 12 +4+1 = 5 CN9A1,TTCD 17 19
26 Huỳnh Ngọc Toàn ĐHSP ANH Anh7A[2]; Anh8A; 3x1+3x2 = 9 +4 = 4 CN7A2, 13 19
* Nhóm GV dạy Mỹ Thuật
27 Nguyễn Thanh Long CĐSP VĂN+HỌA+ĐỘI C.Nghệ6A; MT6A; MT7A; MT8A; 2x3+1x3+1x3+1x2 = 14 14 19
* Nhóm GV dạy Thỉnh giảng
28 Nguyễn Thị Hà CĐSP MT Nhạc6A; Nhạc7A; Nhạc8A; Nhạc9A; 1x3+1x3+1x2+1x2 = 10 10
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